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 SƠ YẾU LÝ LỊCH SINH VIÊN
I. PHẦN BẢN THÂN SINH VIÊN


	1. Họ và tên (in hoa):



	
	Giới tính: Nam:   (,        Nữ (

	2. Ngày tháng và năm sinh:

	
	3. Nơi sinh: ................…………………..

	4. Dân tộc:

	
	5. Tôn giáo: .................................…....…

	6. Hộ khẩu thường trú:


	7. Số chứng minh thư nhân dân/CCCD:


	8. Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM:




	
	9. Ngày và nơi vào Đảng CSVN:





	10. Mã số SV (ghi theo mã số trong Giấy báo trúng tuyển)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Điện thoại: 

	
	


12. Email: 


13. Khen thưởng, kỷ luật: 


14. Tóm tắt quá trình học THPT, công tác và lao động (ghi rõ thời gian, nơi học THPT, công tác, lao động hoặc đơn vị phục vụ).
II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH

1. Họ và tên Cha

- Họ và tên: ......................................……................  Nghề nghiệp: 

- Dân tộc: ....................................………………….. Tôn giáo:
 

- Hộ khẩu thường trú: 


- Điện thoại: 

2. Họ và tên Mẹ
- Họ và tên: ........................................………............ Nghề nghiệp: 

- Dân tộc: .....................………...…............………... Tôn giáo: 

- Hộ khẩu thường trú: 


- Điện thoại: 


3. Họ và tên Anh/chị em ruột (tên, năm sinh, nghề nghiệp)

* Địa chỉ liên lạc khi cần (Họ tên, số điện thoại, địa chỉ):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và xử lý theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	Xác nhận của chính quyền địa phương
nơi đăng ký hộ khẩu
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	…………………, ngày……… tháng……. năm 20…
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)
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SƠ YẾU LÝ LỊCH SINH VIÊN

(Dùng cho việc nhập hệ thống quản lý giáo dục của Khoa)

I. THÔNG TIN CHUNG

	1. Họ và tên sinh viên (in hoa):


	Giới tính:
Nam: (                    Nữ: (                   

	2. Lớp:

	3. Mã số sinh viên:


	4. Ngày, tháng, năm sinh:






	5. Số CMND/CCCD/số Hộ chiếu:


	5. Điện thoại:

	6. Email:


	7. Facebook: (ví dụ: facebook.com/abcdxyz)



	8. Zalo:




	9. Khoa:

	10. Ngành:


	11. Hệ đào tạo: 

	Cử nhân: (
	Kỹ sư: (

	12.Quê quán:


	13. Dân tộc:

	14. Tôn giáo: 


	15. Ngày và nơi vào Đoàn TNCS HCM:





	16. Ngày và nơi và Đảng CS Việt Nam:





	17. Số năm và nơi đi bộ đội (nếu có):


	18. Họ và tên Bố: 


	Nghề nghiệp:
…………………………..
	Số ĐT:
…………………..

	19. Họ và tên mẹ: 


	Nghề nghiệp:
…………………………..
	Số ĐT:
…………………..

	20. Anh, chị em ruột:


	Nghề nghiệp:
…………………………..

…………………………..

…………………………..


	Số ĐT:
…………………..

…………………..

…………………..

	21. Nơi ở hiện nay của gia đình:






22. Hoàn cảnh gia đình:
Mồ côi cả cha và mẹ 
(

Mồ côi cha 
 (

Mồ côi mẹ (
Hộ nghèo 


( 

Hộ cận nghèo (

Khác……….


23. Đối tượng ưu tiên:

	01 (KV1)
	02 (CN, 2 năm là CSTĐ)
	03 (TB, BB, TĐ)
	04 (Con LS, TB-BB>81%...)
	05 (TNXP, QN, CH)
	06 (DTTS, Con TB-BB<81%...)
	07 (NKT, NLĐUT, GV, YT)

	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


	II. THÔNG TIN CƯ TRÚ

	24. Hình thức cư trú:



	(Chỉ ghi đối với sinh viên ở trọ/nhà người quen/Ký túc xá)

	25. Tỉnh/thành phố tạm/thường trú:


	Thừa Thiên Huế
	quận/huyện
	Phường/xã

	
	………………….
	……………….
	………………

	26. Địa chỉ tạm/thường trú:


	27. Họ và tên chủ trọ:


	28. Điện thoại chủ trọ:



III. THÔNG TIN KHÁC

29. Đã tham gia công tác Lớp, Đoàn ở THPT (cán bộ Lớp, Đoàn Thanh niên): 

Bí thư 

(;
Phó Bí thư 

(;
UVBCH 

( 

Lớp trưởng 
(;
Lớp Phó học tập 
(;
Lớp Phó văn thể mỹ 
(
30. Năng khiếu (ghi cụ thể năng khiếu của bản thân):

31. Đã đạt giải thưởng các cấp (nếu có, ghi cụ thể giải thưởng đã đạt được):

32. Nguyện vọng bản thân khi vào học tại Khoa: 

	TL. GIÁM ĐỐC

KHOA TRƯỞNG


	Thừa Thiên Huế, ngày…….tháng……. năm 20…
SINH VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
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